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PHƯỜNG PHƯỚC TÂN

XÃ LONG HƯNG

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

HUYỆN LONG THÀNH

HUYỆN TRẢNG BOM

ấp Lo ng Khánh 1

ấp Thiên Bình

ấp Lo ng Đức 2

ấp Lo ng Đức 3

ấp Lo ng Khánh 3

ấp Lo ng Khánh 2

ấp Lo ng Đức 1
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Đường Nguyễn Khắc  Hiếu

TỶ LỆ 1 : 13 000
404

404000

000 405

405000

000

406000

000

407000

000 408

408000

000 409

409000

000 410

410000

000 411

411000

000 412

412000

000 413

413000

000 414

414000

000 415

415000

000 416

416000

000

1198 1198
000000

1199 1199
000000

1200 1200
000000

1201 1201
000000

1202 1202
000000

1203 1203
000000

1204 1204
000000

1205 1205
000000

Đường ống dẫn nướ c

Quốc  Lộ 51 

Đi H. Long Thà nh

Đi P. Phướ c  Tân

CHÚ  DẪN

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Nhà  thờ, giáo xứ

Địa giớ i hà nh c hính phường, xã

Trạm  y  tế

Đường giao thông và  c hỉ giớ i

Kênh, m ương, đường ống dẫn nướ c
S ông, suối

Địa giớ i hà nh c hính tỉnh

Trường học

Địa giớ i hà nh c hính huy ện

Chùa, đình, m iếu

Đường bình độ và  điểm  độ c ao

Đường điện và  hà nh lang an toà n

1.4

Cầu, c ống

Trụ sở UBND phường

1

CHỦ TỊCH
Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm........

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

NGUỒN TÀI LIỆU CHÍNH:

Bản đồ được  thà nh lập bằng c ông nghệ bản đồ số, hệ VN-2000, k inh tuy ến 
trục  107  45', m úi c hiếu 3

- Bản đồ địa giớ i hà nh c hính thự c  hiện theo dự  án 513;
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm  2019 phường Tam  Phướ c ;
- Bản đồ Điều c hỉnh Quy hoạc h sử dụng đất đến năm  2020 thà nh phố Biên Hòa.

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

ĐẤT PHI NÔ NG NGHIỆP

HIỆN TRẠNG NỘI DUNGKẾ HOẠCH

Bưu điện

(BIÊN TẬP ĐỐ I VỚI ĐỊA BÀN PHƯỜNG TAM PHƯỚC)
BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂ M 2021 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

GIÁM ĐỐC
Đồng Nai, ngày ....... tháng ....... năm .......

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

oo

Đất thương m ại dịc h vụ

Đất c ụm  c ông nghiệp

Đất phát triển hạ tầng

Đất c ơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất xây dự ng trụ sở c ơ quan

Đất khu vui c hơi, giải trí c ông c ộng

Đất khu c ông nghiệp

Đất quốc  phòng

năm  2021 và  bản đồ điều c hỉnh quy  hoạc h sử dụng đất đến năm  2020 được
 phê duyệt.

- Bản đồ nà y  không thể hiện vị trí, diện tíc h c huy ển m ục  đíc h sử dụng đất c ủa
hộ gia đình, c á nhân trong năm  kế hoạc h; việc  giải quy ết nhu c ầu c huyển m ục
đíc h sử dụng đất c ủa hộ gia đình, c á nhân sẽ c ăn c ứ  và o c hỉ tiêu sử dụng đất

- Bản đồ nà y  được  biên tập từ bản đồ Kế hoạc h sử dụng đất năm  2021 thà nh
phố Biên Hòa, tỷ lệ 1:10.000 được  UBND tỉnh Đồng Nai phê duy ệt tại Quy ết
định số 5056/QĐ-UBND, ngà y  31 tháng 12 năm  2020.

Đất c ó m ặt nướ c  c huy ên dùng

Đất xây dự ng c ơ sở giáo dục  và  đà o tạo

Đất ở tại đô thị

Giếng quan trắc  nướ c  dướ i đất

Đất sản xuất VLXD, là m  đồ gốm

Đất c ơ sở tôn giáo

Đất an ninh

Nhà xưở ng

Xưở ng

Di tích Địa
đạo Cây cầy

Trạm bơm
 tăng áp

Trại khỉ

DNTN 
Văn Nam

 Trường Đại họ c Nguyễn Huệ

Mỏ  đá xây d ựng
Tân Ca ng 7

C,ty liên d oa nh bò s ữ a  Đồ ng Na i

Khu huấn luyệ n d ã ngoại

Cty CP cảng 
Conta ine r Đồ ng Na i

Mỏ  đá xây d ựng 
Tân Ca ng 3

Công ty liên d oa nh
 NAFOVANNY

Chùa 
Tam Phước

 Trường Ca o đẳng
 An ninh Nhân d ân II

 Cty Cổ phần 
Trung Đông 

Công ty cổ 
phần Vina  G7

lò gạch

Đa n việ n Biển
 Đức Thiên Bình

Trung đoàn Cảnh s át 
Cơ động Đông Nam bộ
 và Tiểu đoàn Cảnh s át 

Cơ động s ố 1

Công ty 
TNHH Hữu Cơ

Cô nhi Thiên Bình

Trại chăn 
nuôi bò s ữ a

Công ty CP
 Diệ u Thương

Cty TNHH
 thép Bắc Na m

Trường ĐH Tài nguyên 
và Môi trường TP HCM

Nghĩa địa  Giáo
 xứ Thiên Bình

Cty TNHH
Thiên Mẫn

DNTN 
Thảo Tín Vũ 

Giáo xứ 
Thiên Bình

Tập đoàn đầu
 tư Tiến Lực-
ôtô Hoàng Gia

Trường
 THCS 

Chùa 
Pháp Q ua ng

Cty CP
 InCon Trường THCS 

Hòa  Bình

Cty TNHH 
giấy Hưng Long 

Trường THPT 
Tam Phước

Cty Huy 
Thành

 Chùa
 Long Vân

Sân 
bóng

Giáo xứ 
Thiên Lộc

Công
 ty Ba o 

Chùa Tha nh 
Hương 

Chùa 
Giác Hoa 

Công ty nội 
thất Na no

Cty TNHH MTV
 SXTM Minh Phong

Trường
 tiểu họ c

Cty tư vấn
 khoa họ c 
kỹ thuật
 Tấn Phát

Cty CPXD
 Công Nghiệ p 
VN ViNa incon

C ty TNHH Chế
 biến gỗ Thái Hà

Nhà thuốc 
Đa n Việ n

DNTN TMSX 
Hùng Dũng-VN HaTex

Cty TNHH
 Toàn Lộc

Trạm kiểm 
s oát gia o
 thông ngã 
3 Thái la n

Tịnh thất
 Đại Bi

Trạm 
y tế

Cty liên d oa nh 
Ta e  Huyn Vina

Chùa Tha nh
 Long Cổ Tự

Sơn bột tĩnh
 điệ n Thắng Lợi

Cty TNHH giải
 pháp nguyên
 liệ u Lê Duy

Trường TH 

Chùa 
Di Lặc 

Cty s ữ a  
Đồ ng Na i

Giáo xứ 
Long Đức

Chùa 
Linh Phong

Cty TNHH 
OBA VietNam

Khu nhà
 ở  đa n việ n 

Trường TH
 Tam Phước II

TT VHTT họ c 
tập cộng đồ ng 

Bưu
 điệ n 

Cty TNHH 
SXTMDV
 Tha nh Ngọ c

Cty TNHH kỹ
 thuật TM 
Huy Thy

Chùa Chơn
 Nguyên

Từ Ân
 Tịnh Thất

Cụ m 
Công nghiệ p
Dốc 47

UBND phường

Tịnh thất
 Liên Tha nh

Trường
 MN

Nhà VH 
ấp Long Khánh 2;
Trường Mầm non

Miếu Bà
 Bông

Trường TH
Tam Phước 1

Đình 
thần

Nhà VH ấp 
Thiên Bình

Đình
 Thần 

Cây xăng 

Cây xăng 

Trường 
MN

Trạm chuẩn 
đoán xét 
nghiệ m thú y

Cây 
xăng 

Nhà VH KP
 Long Đức 3

Nhà d òng Giáo xứ
 Long Đức (Trường MN

 Long Đức 1)

miếu

Bưu điệ n 
Ngân hàng
 HDBa nk

Nhà VH ấp
 Long Khánh 3

Nhà VH ấp
 Long Đức 2

Nhà VH ấp 
Long Khánh 1

Khu công nghiệ p Ta m Phước

Công ty TNHH Gỗ LEEFU

Công ty CP
 Phú Tài

C.ty TIMBER INDUSTRIES

C.ty TNHH 
Tân Dương

DN Tư Nhân 
Toàn Tâm

C.ty TNHH 
Sơn Đại Hưng

C.ty TNHH 
Y UAN CHANG

C.ty TNHH
 mộc TAIFAN

C.ty SX đồ  mộc 
CHIEN (Việ t Na m)

C.ty JONSON WOOD
 (Việ t Nam)

C.ty TNHH 
SHEN BAO 
FUNITURE

C.ty TNHH
 PRO CONCEPTS 

Việ t Nam

Doa nh nghiệ p
 nhựa  Hồ ng Phúc C.ty chế biến

 gỗ Tân Sài Gòn

Công ty cổ phần
 gạch me n ý Mỹ

CN Cty CP đầu 
tư XD Toàn Lộc

C.ty TNHH 
quốc tế gia Mỹ

Công ty TNHH 
1 TV Tín Nghĩa

C.ty 
TNHH 
wa s hi 
wa s hiC.ty TNHH 

Mijin Việ t Nam

C.ty VINA
 CAN Sài gòn

C.ty ba o bì 
VINAUC

C.ty 
ARMAJARO

Cty 
TNHH
 MIJIN 
Toàn 
Cầu

C.ty TNHH
 CHEM PACK

C.ty HUA 
DA FURNITURE VN

C.ty CP Khải Toàn

C.ty TNHH 
P.M.C

CTy CP chế 
biến gỗ Pis ico

C.ty mộc 
WOORAFTC.ty TNHH

 SEGIS

C.ty TNHH POH HUAT 
Việ t Nam

C.ty Mộc Nghệ  Thuật 
C.ty TNHH
 Lực Q uán

C.ty TNHH 
CARIY AN WOODEN

C.ty LD gỗ
 Vương Ngọ c
C.ty TNHH JD
 Đồ ng Na i

Công ty TNHH
 1TV Tín Nghĩa

C.ty TNHH 
Thạch Việ t

Công ty Cổ phần 
Tổng hợp Sa  Do

Công ty Diing Jyuo 
Việ t Nam

Trường
 TH

NVH
ấp LK1

Trạm
thu phí

Cty CP PT
 đường ca o tốc

 Biên Hòa -Vũng Tàu

Cơ s ở  Bảo
 trợ XH Cô 
nhi Thiên Bình

Nhà VH ấp 
Long Đức 1

Trường TH 
tư thụ c Âu Cơ

Cụ m 
Công nghiệ p
Dốc 47

 Công ty
 Thiên Đức

CTty TNHH MTV
 Biên Hòa SCM

Công ty 
Sa o Xa nh

Công ty TNHH 
XD Y uFe ng-VN 

Công ty bút bi
 Thiên Long

Công ty công 
nghiệ p Tra d e x 

Cty chế biến 
gỗ Hợp Huy

Cty điệ n cơ
 Vĩnh Phong 

Cty CP 
Thiên Đức

Cty CP Việ t
 Anh Dương

Cty TNHH 
Lạc Hồ ng Việ t

Cty CP Kiến 
trúc và Nội
 thất Na no

Cty CP
 Vĩnh Cữu

Cty Đạt Hưng

Khu nhà ở  khu đô thị thương mại
 d ịch vụ  ca o cấp Phước Hưng

VP Cty TNHH
 Phú Lạc

Trường TH 
Tam Phước 4

Trạm CS 
đường thủy
 s ố 4

Tịnh xá
Ngọ c Tánh

Tịnh xá

Đình 
Gò Cát

Cây xăng

CQP

S KX

ODT

S KN

TMD

S KC

DGD

TS C

S KX

CQP

TMD

S KN

S KX

CAN

S KK

ODT

ODT

S KC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

TON

S KX

TON

DTT

ODT

S KX

DHT

ODT

ODT

ODT

Chùa 
Phước Long

TON

DKV

MNC

TON

S KK

S KC

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CAN

TON

S KC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

S KK

S KK

S KK
S KK

S KK

S KK

S KK

S KK

S KK

S KK

S KK

S KK

S KK

S KK

ODT

S KN
S KN

ODT

S KK

S KK

DHT
DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

ODT

Khu d ân cư d ự án s ố 6
(CTy Phú Thuận Lợi)

Chợ
Tam Phước

Khu d ân cư cho người có thu nhập thấp
(Khu đô thị d u lịch s inh thái 
của Công ty Tràng An)

Kha i thác chế biến 
Đá xây d ựng Mỏ  đá
 Tân Ca ng 9

Trụ  s ở  
Hải Q ua n

Trụ  s ở  PCCC
 KCN Tam Phước

Khu Công nghiệ p 
Gia ng Điền

Đường c
hất thải r

ắn

Nhà xưở ng SX gạch,
 đá Gra nit (HTX Phước Tân)

Hư
ơn
g l
ộ 2
1

Đường vào
Trạm bơm tăng áp

Đg đấu nối KCN Giang Điền vớ i đường Võ Nguy ên Giáp

Hệ  thống thoát nước
suối Nước Trong

Tuyến mương thát nước
KCN Gia ng Điền

(Tổng Công ty phát triển KCN)

Đườ
ng 
c hu
y ên
 dù
ng 
vận
 c hu
y ển
 VL
XD

Khu trưng bày s ản
 phẩm và kho hàng

 (Cty TNHH SX Thương
 Mại Tiến Lộc)

Đường
 điện 1

10 KV

Đường điện 110 KV Phướ c  Tân  

nhánh rẽ đấu nối

Cụ m Công nghiệ p
 Dốc 47

Khu d ân cư d ự án s ố 7
 (Cty TNHH TM và DV Lê Sơn Thịnh)

Trạm xăng d ầu và nhà nghỉ
( Cty TNHH MTV Hà Bình

TMD

Nhà máy gạch TUY NEL
 (DNTN Ca o Vân)

Khu d ân cư d ự án s ố 6
(CTy Phú Thuận Lợi)

Đồ n Công a n
KCN Tam Phước

Trường MN
Tư thụ c Họ a  Mi

Trường MN
 Hoa  La n

Nhà lưu trú cho công nhân
 (Cty CP Trung Đông)

S KC

mở  rộng Nhà SX phụ
 tùng ô tô, xe  máy

 (CTy TNHH SXTM Tiến Lộc)

S KC

Giếng qua n 
trắc TD29

Giếng qua n trắc 
NB12B, NB12A

Mỏ  đá xây d ựng
 Tân Ca ng 8

Hội trường
(Giáo xứ Thiên Bình)

Đườ
ng d
ây 2
20k
V S
ông
 Mâ
y - T
am  
Phư
ớ c

Đường
 dây 22

0kV S ô
ng Mây

 - Tam  
Phướ c

Khu đất 
s ố 69

Xây dự ng c ầu và m  c ái S ứ t
 trên hương lộ 2 nối dà i

Công trình 
phòng thủ tỉnh

Sân 
thể tha o

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và kinh d oa nh

 Golf Long Thành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và kinh d oa nh Golf Long Thành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và kinh d oa nh

 Golf Long Thành)

Đường từ Hương lộ 2 đấu nối và o đường

 c ao tốc  TPHCM - Long Thà nh - Dầu Giây

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và 

kinh d oa nh Golf Long Thành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và kinh d oa nh Golf Long Thành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và kinh d oa nh Golf Long Thành)

ODT

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và kinh d oa nh Golf Long Thành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và kinh d oa nh Golf Long Thành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và kinh d oa nh Golf Long Thành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư và kinh d oa nh

 Golf Long Thành)

Khu đô thị mới
 KN Biên Hòa

Khu d ân cư cho người có thu
nhập thấp(Khu đô thị d u lịch 
s inh thái của Công ty Tràng An)

Khu công nghiệ p Ta m Phước

Mở  rộng
 nhà xưở ng SX
(CTy SCM)

Đường điện 220 KV

Đư
ờn
g đ
iện
 11
0 K
V

Cụ m Công nghiệ p
 Dốc 47


































  







 





P. T©n V¹n

P.T©n Mai

P.
Tam

P.T©n Biªn

P. T©n H¹nh

P. T©n Phong

P.

P.
Tam 

P. Tr¶ng Dµi

P.Thanh

P.Trung P. Quang
 Vinh

P.

HUYÖN VÜNH CöU

TØNH B×NH D¦¥NG

HUYÖN TR¶NG BOM

HUYÖN LONG THµNH

S¥ §å VÞ TRÝ PH¦êNG TAM PH¦íC

X· Long Hng

TP. Hå CHÝ MINH


